MA TRẬN CÂU HỎI 
 ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 4 GIỮA HỌC KÌ II-  NĂM HỌC 2022- 2023
	Mạch kiến thức
	
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Số học
	Số câu
	1
	1,5
	2 
	0,5
	
	
	
	1
	3
	3

	
	Câu số
	1
	7,8a
	2;3
	8b
	
	
	
	10
	
	

	
	Điểm
	0,5
	2,5
	1,0
	0,5
	
	
	
	1,0
	1,5
	4,0

	Đại lượng
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	Điểm
	
	
	
	
	1,0
	
	
	
	1,0
	

	Hình học
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	Điểm
	
	
	
	
	1,0
	
	
	
	1,0
	

	Giải toán có lời văn
	Số câu
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	1
	1

	
	Câu số
	
	
	
	
	4
	9
	
	
	
	

	
	Điểm
	
	
	
	
	0,5
	2,0
	
	
	0,5
	2,0

	Tổng
	Số câu
	1 
	1,5
	2 
	0,5
	3 
	1
	
	1
	6
	4

	
	Số điểm
	1,0
	2,5
	1,0
	0,5
	2,5
	2,0
	
	1
	4,0
	6,0


	Họ và tên: .......................................................................
Lớp: ......................................................................................
 Trường Tiểu học Thị trấn Tứ Kỳ
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH  KỲ GIỮA HỌC KÌ II
 NĂM HỌC 2022- 2023
M«n: To¸n- Líp 4

Thêi gian: 40 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)




Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng cho các câu 1, 2, 3, 4:
C©u 1(0,5 điểm). Phân số [image: image1.wmf]6

5

 bằng phân số nào dưới đây ?

	  A. [image: image2.wmf]24

20


	 B. [image: image3.wmf]20

24


	C. [image: image4.wmf]18

20

         
	D. [image: image5.wmf]20
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Câu 2 (0,5 điểm). Sắp xếp các phân số 
[image: image6.wmf]5
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;
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 ;
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;
[image: image9.wmf]3
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 theo thứ tự từ bé đến lớn:  

A.
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;
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     B. 
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;
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        C. 
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;
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            D.  
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;
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5

; 
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;
[image: image25.wmf]5
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Câu 3 (0,5 điểm). Để số  202* chia hết cho cả 5 và 9 thì chữ số cần điền vào vị trí dấu * là: 

A. 5


     B. 3    

        C. 9     
                         D. 0    

Câu 4 (0,5 điểm). Một lớp học có 18 học sinh nữ và 12 học sinh nam. Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần số học sinh cả lớp?
 A. [image: image26.png]


                            B. [image: image28.png]


                           C. [image: image30.png]


                              D. [image: image31.png]


                          

C©u 5 (1,0 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ chấm. 

	Hình bình hành ABCD có :
a, Cạnh AD dài ........ cm; cạnh CD dài ......... cm
b, Chu vi hình bình hành  là ABCD là ............cm
c,  Diện tích hình bình hành ABCD là............ cm2
	[image: image32.jpg]A
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40cm






Câu 6 (1 điểm). §óng ghi §, sai ghi S.
 a, 7 m2 5 cm2  = 70005  cm2.                                              

 b, [image: image33.wmf]3

2

 giờ[image: image34.wmf]= 45 phút.                              
C©u 7(2 ®iÓm). TÝnh: 
a, 
[image: image35.wmf]6
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+

 = ..................................................................................................................
b, 
[image: image36.wmf]9

4

5

6

-

= ...................................................................................................................  

c, 
[image: image37.wmf]3

5

 x 
[image: image38.wmf]4

7

 =………………………………………………………………………………
d, 
[image: image39.wmf]1

3

 + 
[image: image40.wmf]2

5

 : 
[image: image41.wmf]2

3

= ………………………………………………………………………….. 

C©u 8 (1 điểm). Tìm y, biết:
       

  a,  y  :  
[image: image42.wmf]2
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=

                                                   b,  y - 
[image: image43.wmf]3
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 + 1
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

C©u 9(2 ®iÓm). Một khu đất hình thoi có độ dài đường chéo lớn là 25m và độ dài đường chéo bé bằng 
[image: image44.wmf]5

2

 độ dài đường chéo lớn. Tính diện tích khu đất đó.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
C©u 10 (1 điểm). TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn:   

	a, [image: image46.png]



.....................................................................
....................................................................
....................................................................
	b,  [image: image48.png]2010
2017



 : [image: image50.png]


 + [image: image52.png]2017



 : [image: image54.png]


 + [image: image56.png]2017



 : [image: image58.png]
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	Nhận xét
	Điểm

	
	

	
	

	
	


Người tổng hợp đề                                                               Người duyệt đề

  Nguyễn Thị Phấn                                                               Nguyễn Văn Thung

HƯỚNG DẪN
CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KÌ II , MÔN TOÁN - LỚP 4

NĂM HỌC 2022- 2023
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1->4 (2 điểm)
	1. A         2. C                     3. A                 4. D
	Khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm.

	5 (1 điểm)
	a.  40 ; 60                  b. 200            c, 1800
	Điền đúng mỗi                   số được 0,25 điểm.

	6 (1điểm)
	a. Đ                          b. S
	Điền đúng mỗi                   câu được 0,5 điểm.

	7 (2 điểm)
	a, [image: image61.png]


 + [image: image63.png]


 = [image: image65.png]


 + [image: image67.png]


 = [image: image69.png]


   b, [image: image71.png]


 - [image: image73.png]


 = [image: image75.png]


 - [image: image77.png]


 = [image: image79.png]



c, [image: image81.png]


 x [image: image83.png]


 = [image: image85.png]S x 7
3 5 4



 = [image: image87.png]35



                         
 d, [image: image89.png]


 + [image: image91.png]


 : [image: image93.png]


 = [image: image95.png]


 + [image: image97.png]


 x [image: image99.png]


 = [image: image101.png]


 + [image: image103.png]


 = [image: image105.png]



	Thực hiện đúng  mỗi phép tính  được 0,5 điểm.

	8(1 điểm)
	 a) y : [image: image108.png]


 = [image: image110.png]


                              b) y - 
[image: image111.wmf]3

5

4

1

=

 + 1
     y = [image: image113.png]


 x [image: image115.png]


                                  y - [image: image117.png]


  = [image: image119.png]


                  
      y = [image: image121.png]


                                       y = [image: image123.png]


 + [image: image125.png]



                                                      y = [image: image127.png]35




	Thực hiện đúng mỗi phần  được 0,5 

điểm.



	9 ( 2 điểm)
	Độ dài đường chéo bé của khu đất là:

           25 x 
[image: image128.wmf]5

2

= 10 (m)
Diện tích của khu đất là:

            25 x 10 : 2  = 125 (m2)
                   Đáp số: 125 m2

	0,25 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

	10 (1 điểm)
	  a, [image: image130.png]


 = [image: image132.png]


 x [image: image134.png]


 - [image: image136.png]


 x [image: image138.png]



= [image: image139.png]


 x ([image: image141.png]


 -  [image: image143.png]


 ) = [image: image144.png]


 x 1= [image: image146.png]



b,  [image: image148.png]2010
2017



 : [image: image150.png]


 + [image: image152.png]2017



 : [image: image154.png]


 + [image: image156.png]2017



 : [image: image158.png]



= ( [image: image160.png]2010
2017



 + [image: image162.png]2017



 + [image: image164.png]


 = 1 : [image: image166.png]


 = 1 x 2 = 2

	0, 5 điểm

0,5 điểm


Phiếu bắt thăm đọc thành tiếng - Lớp 4
GV yêu cầu học sinh bắt thăm đọc một trong các bài tập đọc sau rồi trả lời câu hỏi:
 (Tốc độ đọc khoảng 85 tiếng/ 1phút)         
Đề 1 - Bốn anh tài (Tiếng Việt 4 - Tập 2 - Trang 4)   

         Đọc từ đầu đến lên đường diệt trừ yêu tinh.

      Câu hỏi: Cẩu Khây có sức khỏe và tài năng như thế nào?

Đề 2 – Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa (Tiếng Việt 4 - Tập 2 - Trang 21 ) 

Đọc từ Năm 1946 đến lô cốt của giặc . 

Câu hỏi: Giáo sư Trần Đại Nghĩa đã có đóng góp gì lớn trong kháng chiến ?
Đề 3-  Sầu riêng (Tiếng Việt 4 - Tập 2 - Trang 34)
           Đọc từ Hoa sầu riêng đến vị ngọt đến đam mê.

        Câu hỏi: Dựa vào bài văn, hãy miêu tả những nét đặc sắc của hoa sầu riêng?

Đề 4- Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ (Tiếng Việt 4 – Tập 2 - Trang 48 )
    Đọc cả bài . 


Câu hỏi: Người mẹ làm những công việc gì?
Đề 5- Khuất phục tên cướp biển (Tiếng Việt 4 – Tập 2 - Trang 66 )

Đọc từ Một lần đến phiên toà sắp tới.
Câu hỏi: Vì sao bác sĩ Ly khuất phục được tên cướp biển hung hẵn?
Đề 6-  Thắng biển (Tiếng Việt 4 - Tập 2 - Trang 76)

           Đọc từ Mặt trời đến quyết tâm chống giữ.
        Câu hỏi: Tìm những từ ngữ, hình ảnh nói lên sự đe dọa của cơn bão biển.
Đề 7-  Dù sao Trái Đất vẫn quay ! (Tiếng Việt 4 - Tập 2 - Trang 85)

           Đọc từ Chưa đầy một thế kỉ sau đến hết.
         Câu hỏi: Lòng dũng cảm của Cô-péc-ních và Ga-li-lê thể hiện ở chỗ nào?
Phiếu bắt thăm đọc thành tiếng - Lớp 4

GV yêu cầu học sinh bắt thăm đọc một trong các bài tập đọc sau rồi trả lời câu hỏi:
 (Tốc độ đọc khoảng 85 tiếng/ 1phút)  
	Đề 1 - Bốn anh tài (Tiếng Việt 4 - Tập 2 - Trang 4)   

         Đọc từ đầu đến lên đường diệt trừ yêu tinh.   
      Câu hỏi: Cẩu Khây có sức khỏe và tài năng như thế nào?


	Đề 2 – Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa (Tiếng Việt 4 - Tập  - Trang 21 ) 

Đọc từ Năm 1946 đến lô cốt của giặc . 
Câu hỏi: Giáo sư Trần Đại Nghĩa đã có đóng góp gì lớn trong kháng chiến?


	Đề 3 -  Sầu riêng (Tiếng Việt 4 - Tập 2 - Trang 34)
         Đọc từ Hoa sầu riêng đến vị ngọt đến đam mê.
Câu hỏi: Dựa vào bài văn, hãy miêu tả những nét đặc sắc của hoa sầu riêng?


	Đề 4- Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ (Tiếng Việt 4 – Tập 2  - Trang 48 )
    Đọc cả bài . 
Câu hỏi: Người mẹ làm những công việc gì?


	Đề 5- Khuất phục tên cướp biển (Tiếng Việt 4 – Tập 2 - Trang 66 )

Đọc từ Một lần đến phiên toà sắp tới.

Câu hỏi: Vì sao bác sĩ Ly khuất phục được tên cướp biển hung hẵn?


	Đề 6-  Thắng biển (Tiếng Việt 4 - Tập 2 - Trang 76)

           Đọc từ Mặt trời đến quyết tâm chống giữ.
Câu hỏi: Tìm những từ ngữ, hình ảnh nói lên sự đe dọa của cơn bão biển.


	Đề 7-  Dù sao Trái Đất vẫn quay ! (Tiếng Việt 4 - Tập 2 - Trang 85)

           Đọc từ Chưa đầy một thế kỉ sau đến hết. 
 Câu hỏi: Lòng dũng cảm của Cô-péc-ních và Ga-li-lê thể hiện ở chỗ nào?       



Người tổng hợp đề                                                               Người duyệt đề

  Nguyễn Thị Phấn                                                               Nguyễn Văn Thung
MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG VIỆT- LỚP 4

GIỮA KỲ II -  NĂM HỌC 2022- 2023 

	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	
	

	1
	Đọc hiểu 

văn bản
	Số

câu
	1
	
	2
	
	1
	1
	
	1
	6
	

	
	
	Câu số


	 2
	
	1, 3
	
	4
	5
	
	6
	
	

	
	
	Số điểm
	0,5
	
	1,0
	
	0,5
	1,0
	
	1,0
	4
	

	2
	Kiến thức Tiếng Việt
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	1
	
	1
	4
	

	
	
	Câu số
	8
	
	
	9
	
	7
	
	10
	
	

	
	
	Số điểm
	 0,5
	
	
	0,5
	
	1,0
	
	  1,0
	3
	

	Tổng
	Số câu
	2
	
	2
	1
	1
	2
	
	2
	10

	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	0,5
	0,5
	2
	
	2
	7




	Họ và tên: .......................................................................
Lớp: ......................................................................................
 Trường Tiểu học Thị trấn Tứ Kỳ
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn: Tiếng Việt(Phần đọc)- Lớp 4 



I- Kiểm tra đọc thành tiếng (3 điểm)
   Em hãy bắt thăm, đọc và trả lời câu hỏi theo yêu cầu ghi trong thăm.
II- Kiểm tra đọc hiểu + Kiến thức Tiếng Việt (7 điểm)   ( Thời gian 35 phút)
HOA GIẤY

      Trước nhà, mấy cây bông giấy nở hoa tưng bừng. Trời càng nắng gắt, hoa giấy càng bồng lên rực rỡ. Màu đỏ thắm, màu tím nhạt, màu da cam, màu trắng muốt tinh khiết…. Cả vòm cây lá chen hoa bao trùm lấy ngôi nhà lẫn mảnh sân nhỏ phía trước. Tất cả như nhẹ bỗng, tưởng chừng chỉ cần một trận gió ào qua, cây bông giấy trĩu trịt hoa sẽ bốc bay lên, mang theo cả ngôi nhà lang thang giữa bầu trời…

      Hoa giấy đẹp một cách giản dị. Mỗi cánh hoa giống hệt một chiếc lá, chỉ có điều mỏng manh hơn và có màu sắc rực rỡ. Lớp lớp hoa giấy rải kín mặt sân, nhưng chỉ cần một làn gió thoảng, chúng liền tản mát bay đi mất.

      Hoa giấy rời cành khi vẫn còn đẹp nguyên vẹn, hoa rụng mà vẫn còn tươi nguyên; đặt trên lòng bàn tay, những cánh hoa mỏng tang rung rinh, phập phồng, run rẩy như đang thở, không có một chút mảy may biểu hiện của sự tàn úa. Dường như chúng không muốn mọi người phải buồn rầu vì chứng kiến cảnh héo tàn. Chúng muốn mọi người lưu giữ mãi những ấn tượng đẹp đẽ mà chúng đã đem lại trong suốt cả một mùa hè: Những vồng hoa giấy bồng bềnh đủ màu sắc giống hệt những áng mây ngũ sắc chỉ đôi lần xuất hiện trong những giấc mơ thuở nhỏ….

         Theo Trần Hoài Dương

          Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1(0,5 điểm). Bài văn tả vẻ đẹp của cây hoa giấy vào mùa nào?

A. Mùa xuân                B. Mùa hè               C. Mùa thu                 D. Mùa đông
Câu 2( 0,5điểm). Mỗi cánh hoa giấy khác một chiếc lá ở điểm nào?

A. Mỏng manh hơn                                  B. Có mùi thơm và có nhiều màu sắc hơn
C. Mỏng manh hơn và rực rỡ sắc màu     D. Rực rỡ sắc màu hơn
Câu 3 (0,5 điểm.) Đặc điểm nổi bật khiến hoa giấy khác nhiều loài hoa khác là:

A. Hoa giấy đẹp một cách giản dị.
B. Hoa giấy rời cành vẫn đẹp, rụng xuống vẫn tươi nguyên.
C. Trời càng nắng, hoa càng nở rực rỡ.
D. Hoa giấy bồng bềnh giống hệt những đám mây ngũ sắc.
Câu 4( 0,5 điểm). Những cây hoa giấy muốn mọi người lưu giữ điều gì?

A. Màu sắc đa dạng, rực rỡ của chúng.

B. Mấy cây hoa giấy trĩu trịt bông, nhẹ bỗng

C.Vẻ đẹp giản dị của chúng.

D. Những vồng hoa giấy bồng bềnh đủ màu sắc giống hệt những áng mây ngũ sắc.

Câu 5 (1,0 điểm). Ghi lại câu văn trong bài có sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 6 (1,0 điểm). Nội dung của bài văn là gì? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………Câu 7(1 điểm). Điền vào chỗ chấm.
      Câu: " Trước nhà, mấy cây bông giấy nở hoa tưng bừng.”  thuộc kiểu câu:…… ……………………………………………………………………………………….
Chủ ngữ câu trên là: .................................................................................................
Vị ngữ câu trên là: ....................................................................................................
Câu 8 (0,5 điểm). Điền từ còn thiếu  vào chỗ chấm để hoàn chỉnh câu thành ngữ sau:
.............. vàng .............. sắt.
 Câu 9 (0,5 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng:

             Dấu gạch ngang trong đoạn văn dưới đây có tác dụng gì?

Để quạt điện được bền, người dùng nên thực hiện các biện pháp sau đây:

- Trước khi bật quạt, đặt quạt nơi chắc chắn để chân quạt tiếp xúc đều với nền.

           - Khi điện đã vào quạt, tránh để cánh quạt bị vướng víu, quạt không quay         được sẽ làm nóng chảy cuộn dây trong quạt.

- Thỉnh thoảng tra một chút dầu mỡ vào ổ trục, bộ phận điều khiển.

- Khi không dùng, cất quạt vào nơi khô, mát, sạch sẽ, ít bụi bặm.

A. Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đối thoại.

B. Đánh dấu phần chú thích.

C. Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê.
D. Đánh dấu những từ ngữ có ý nghĩa đặc biệt.
Câu 10(1 điểm). Hãy chuyển câu kể " Em học bài."  thành:

a, Câu hỏi: ...................................................................................................... .......... 
b, Câu khiến: ..............................................................................................................
	Điểm
	Lời nhận xét của giáo viên

	
	..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Người tổng hợp đề                                                               Người duyệt đề

  Nguyễn Thị Phấn                                                               Nguyễn Văn Thung

	UBND HUYỆN  TỨ KỲ

            tr​Ưêng tH thÞ trÊn

---------------
	   ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH  KỲ GIỮA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn: Tiếng Việt( Phần viết) - Lớp 4

(Thời gian 55 phút không kể thời gian chép đề) 



I. Chính tả nghe – viết (2 điểm)  ( Thời gian 20 phút)
Màu xanh quê hương
     
 Ở đây là một thế giới màu xanh. Bầu trời xanh mênh mông. Cánh đồng màu xanh trải rộng ra bốn phía chân trời. Những nương ngô xanh mơn mởn, những bãi lạc xanh rờn, những ruộng khoai xanh biêng biếc ngời lên dưới màu vàng tươi của nắng mới tháng ba. Mặt trời lên cao độ con sào, đồng quê càng trở nên chói lọi. Trong cái êm ả, thanh bình bỗng có hàng trăm ngàn con chim nhỏ bay vút lên cao, hót ríu ra ríu rít. Chim thi nhau hót - chim sơn ca của đồng quê. Chim càng bay cao, tiếng hót càng véo von. 

II. Tập làm văn  (8 điểm)                            (Thời gian: 35 phút)

Em hãy tả một đồ vật mà em yêu thích nhất.

Người tổng hợp đề                                                               Người duyệt đề

       Nguyễn Thị Phấn                                                               Nguyễn Văn Thung

	  UBND HUYỆN TỨ KỲ

TR​ƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN
	HƯỚNG DẪN  CHẤM

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH  KỲ GIỮA  HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn: Tiếng Việt ( Phần đọc) - Lớp 4




A. Đọc thành tiếng: (3 điểm) 
1, Đọc thành tiếng( 2 điểm)

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu (khoảng 85 tiếng/1phút), giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa, đọc đúng tiếng, từ ( không đọc sai quá 5 tiếng ): 1 điểm.

2, Trả lời câu hỏi (1 điểm)

- Trả lời đúng câu hỏi: 1 điểm

- Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng: 0,5 điểm                              
- Trả lời sai hoặc không trả lời được: 0 điểm

	Tên bài
	Trả lời


	Bốn anh tài 

(Tiếng Việt 4 - Tập 2 - Trang 4)   
	Cẩu Khây có sức khỏe và tài năng như thế nào?

  Cẩu Khây nhỏ người nhưng ăn một lúc hết chín chõ xôi, mười tuổi sức bằng trai mười tám, mười lăm tuổi đã tinh thông võ nghệ.    


	Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa (Tiếng Việt 4 - Tập 2 - Trang 21 ) 

 
	Giáo sư Trần Đại Nghĩa đã có đóng góp gì lớn trong kháng chiến ?
         Trên cương vị Cục trưởng Cục Quân giới ông đã cùng anh em miệt mài nghiên cứu, chế ra những loại vũ khí có sức công phá lớn như súng ba-dô-ca, súng không giật, bom bay tiêu diệt xe tăng và lô cốt của giặc.



	Sầu riêng

(Tiếng Việt 4 - Tập 2 - Trang 34)           

        
	Dựa vào bài văn, hãy miêu tả những nét đặc sắc của hoa.
      Hoa sầu riêng đậu từng chùm, màu trắng ngà. Cánh hoa nhỏ như vảy cá, hao hao giống cánh sen con, lác đác vài nhụy li ti giữa những cánh hoa. Hương hoa thơm ngát như hương cau, hương bưởi.

	Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ (Tiếng Việt 4 – Tập 2 - Trang 48 )
	Người mẹ làm những công việc gì?
        Người mẹ lên nương, hát ru con ngủ và giã gạo nuôi bộ đội.

	Khuất phục tên cướp biển

 (Tiếng Việt 4 – Tập 2 - Trang 66 )

	Vì sao bác sĩ Ly khuất phục được tên cướp biển?

Bác sĩ Ly khuất phục được tên cướp biển vì ông bình tĩnh và cương quyết bảo vệ lẽ phải.

	Thắng biển (Tiếng Việt 4 - Tập 2 - Trang 76)
	Tìm những từ ngữ, hình ảnh nói lên sự đe dọa của cơn bão biển?

      Gió thổi mạnh. Gió lên, nước biển càng dữ. Biển cả muốn nuốt tươi con đê mỏng manh như con mập đớp con cá chim nhỏ bé.

	Dù sao Trái Đất vẫn quay ! (Tiếng Việt 4 - Tập 2 - Trang 85)


	Lòng dũng cảm của Cô-péc-ních và Ga-li-lê thể hiện ở chỗ nào?
      Hai nhà khoa học đã dám nói lên khoa học chân chính, nói ngược với lời phán bảo của Chúa trời. Ga-li-lê đã bị đi tù nhưng ông vẫn bảo vệ chân lí.

	UBND HUYỆN TỨ KỲ

TR​ƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN
	HƯỚNG DẪN  CHẤM

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲGIỮA HỌC  KÌ II

NĂM  HỌC 2022- 2023

MÔN TIẾNG VIỆT ( Phần đọc) – LỚP 4


B. Đọc hiểu + Kiến thức Tiếng Việt (7 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	 B
	Mỗi câu đúng được 0,5  điểm

	2
	C
	

	3
	B
	

	4
	D
	

	5
	 HS ghi đúng một trong các câu sau:
-  Mỗi cánh hoa giống hệt một chiếc lá, chỉ có điều mỏng manh hơn và có màu sắc rực rỡ.
- Những vồng hoa giấy bồng bềnh đủ màu sắc giống hệt những áng mây ngũ sắc chỉ đôi lần xuất hiện trong những giấc mơ thuở nhỏ….


	1 điểm

	6
	Bài văn miêu tả vẻ đẹp của hoa giấy

	1 điểm

	7
	- Câu kể Ai thế nào?

- Chủ ngữ: mấy cây bông giấy
- Vị ngữ: nở hoa tưng bừng

	1 điểm



	8
	 Gan vàng dạ sắt
	0,5 điểm

	9
	C
	0,5 điểm

	10
	- Câu hỏi: Em học bài à?
                 Em học bài phải không?

                  Em có học bài không?

- Câu khiến: Em hãy học bài đi!

                     Em phải học bài đi!

                     Em học bài đi  nhé!
( HS đặt câu khác đúng với yêu cầu vẫn được điểm tối đa)               

	1 điểm


	  UBND HUYỆN TỨ KỲ

TR​ƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN
	HƯỚNG DẪN  CHẤM

BÀI  KIỂM TRA ĐỊNH  KỲ GIỮA HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2022 – 2023
Môn: Tiếng Việt ( Phần viết) - Lớp 4




I. Chính tả: 2 điểm
	Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp.
	1 điểm

	Viết đúng chính tả
	1 điểm

	Viết còn sai chính tả (sai lẫn về dấu thanh, âm đầu, vần…). Những lỗi giống nhau tính 1 lần
	Mỗi lỗi trừ 0,2 điểm 

	 Bài viết đúng chính tả nhưng viết chưa đẹp, chưa đúng kĩ thuật, chưa đảm bảo về độ cao, khoảng cách
	Toàn bài trừ tối đa 0,5 điểm


II. Tập làm văn: 8 điểm

- Bài văn đủ ba phần theo cấu tạo của một bài văn miêu tả đồ vật, đảm bảo nội dung, dùng từ và viết câu đúng ngữ pháp, không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày bài sạch sẽ. Bài viết có sáng tạo (8đ)

(Tuỳ theo mức độ sai sót về nội dung, cấu tạo bài văn, về diễn đạt và chữ viết, có thể cho mức điểm lẻ đến 0,5 điểm.)

* Bài viết bị trừ điểm hình thức nếu mắc lỗi như sau:

- Mắc từ 3 - 5 lỗi ( chính tả, dùng từ, viết câu…) trừ 0,5 điểm.

- Mắc từ  5 lỗi trở lên ( chính tả, dùng từ, viết câu…) trừ 1 điểm.

- Chữ xấu,  khó đọc, trình bày bẩn, cẩu thả trừ 0,5 điểm.

1. Yêu cầu:
- Học sinh xác định đúng:

+ Thể loại: Văn miêu tả

+ Đối tượng: Tả cây cối

+ Nội dung: Đảm bảo đủ 3 phần: 

a) Mở bài: Giới thiệu được cây mà em thích
  b)Thân bài:

  Tả từng bộ phận của cây hoặc tả từng thời kì phát triển của cây.

  c) Kết bài:  Tình cảm của em với cây đó.

  + Trình tự miêu tả hợp lí, diễn đạt lưu loát, lời văn trong sáng, tự nhiên, có hình ảnh, có sáng tạo, giàu cảm xúc, chữ viết đẹp, rõ ràng, không sai chính tả( 2 điểm)

2. Cách đánh giá, cho điểm: 

* Mở bài (1 điểm)

* Thân bài (4 điểm):  - Nội dung (1,5 điểm)

                                  -  Kĩ năng (1,5 điểm)

                                  - Cảm xúc (1 điểm)

 * Kết bài (1 điểm)

 * Chữ viết, chính tả (0,5 điểm).

 *  Dùng từ, đặt câu (0,5 điểm).

 *  Sáng tạo (1 điểm)
-  Đảm bảo các yêu cầu trên: 8 điểm

- Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức điểm phù hợp với thực tế bài viết.
* Lưu ý: 

- Bài văn lạc đề: không chấm điểm

- Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ; hoặc trình bày bẩn  bị trừ 0,5 điểm đến 1 điểm toàn bài.
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